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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng công thức tối ưu, bào chế kem bôi da từ cao chiết Cam thảo (G. 
uralensis) kết hợp glutathion, niacinamid; đánh giá các chỉ tiêu chất lượng kem thành phẩm. Phương 
pháp nghiên cứu: Cao chiết Cam thảo được điều chế bằng phương pháp ngâm lạnh với ethanol 
70%. Công thức kem bôi được xây dựng và tối ưu hóa bằng phương pháp thiết kế thí nghiệm (DoE) 
sử dụng các phần mềm Modde 8.0, InForm 3.1. Kem thành phẩm được đánh giá các chỉ tiêu chất 
lượng: cảm quan, độ đồng nhất, pH, độ ổn định, độ dàn mỏng, độ xuyên sâu, thử nghiệm đông lạnh 
- rã đông, hàm lượng polyphenol tổng (TPC), flavonoid tổng (TFC). Kết quả: Công thức kem tối ưu 
bao gồm: Cao chiết Cam thảo 5%, Glutathion 2%, Niacinamid 2%, Glycerin 6,81%, Tween 80 9,12%, 
Lanolin 6,27%, Sunfol cow 40 17,18%, và Simugel SMS 88 3,49%. Kem thành phẩm đạt các tiêu chí 
chất lượng, mịn, đồng nhất, có pH 5,71, ổn định và vượt qua 12 chu kỳ đông lạnh - rã đông; Hàm 
lượng TPC là 3,0246 ± 0,1241 mgGA/g và TFC là 1,1482 ± 0,0050mgQE/100 mg. Kết luận: Nghiên 
cứu đã xây dựng và tối ưu hóa công thức kem bôi da chứa cao chiết Cam thảo, glutathion và 
niacinamid đạt được các tiêu chuẩn chất lượng theo mục tiêu đã đề ra theo hướng ứng dụng trong 
mỹ phẩm. 
Từ khóa: Cam thảo, tối ưu hóa công thức, thiết kế DoE, kem bôi da. 

ABSTRACT 
Objective: The study aimed to optimize the formulation and evaluate the quality parameters of a 
topical skin cream containing Licorice (Glycyrrhiza uralensis) extract combined with glutathione and 
niacinamide. Methods: Licorice crude extract was prepared by the cold maceration method using 
70% ethanol. The cream formulation was designed and optimized using the Design of Experiments 
(DoE) approach (Central Composite Design) and Artificial Neural Networks (ANN) utilizing Modde 8.0 
and INForm 3.1 software. The final product was evaluated for physicochemical properties 
(organoleptic, homogeneity, pH, spreadability, stability) and chemical markers including Total Phenolic 
Content (TPC) and Total Flavonoid Content (TFC). Results: The optimal formulation consisted of G. 
uralensis extract 5%, Glutathione 2%, Niacinamide 2%, Glycerin 6.81%, Tween 80 9.12%, Lanolin 
6.27%, Sunfol cow 40 17.18%, and Simugel SMS 88 3.49%. The cream exhibited a smooth texture, 
physiological pH (5.71), and high stability after 12 freeze-thaw cycles. The chemical markers were 
quantified as TPC 3.0246 ± 0.1241 mgGA/g and TFC 1.1482 ± 0.0050 mgQE/100 mg. Conclusion: 
A stable skin cream formulation containing Licorice extract, glutathione, and niacinamide was 
successfully developed using DoE. The product meets quality standards and shows promising 
potential for cosmetic applications.  
Keywords: Glycyrrhiza uralensis, formulation optimization, DoE, skin cream. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cam thảo (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), họ 

Đậu (Fabaceae) là một vị thuốc được sử dụng 

rộng rãi trong đông y và trong các chế phẩm mỹ 

phẩm do đặc tính chống mẫn cảm, chống viêm 

và trắng da. Các hợp chất phân lập từ Cam thảo 

như glabrene, isoliquiritigenin, licuraside, 

isoliquiritin, và licochalcone A đã được chứng 

minh là có tác dụng ức chế hoạt động của 

tyrosinase. Sự ức chế enzyme tyrosinase sẽ ức 

chế sản xuất melanin giúp loại bỏ tình trạng 

tăng sắc tố da.1-3 

Các hoạt chất phổ biến điều trị tăng sắc tố 

da như tretinoin, vitamin C, hydroquinon, acid 

kojic thường gây các tác dụng phụ như ngứa, 

phát ban, viêm da tiếp xúc; đồng thời một số 

hoạt chất như vitamin C, acid kojic gây khó 

khăn trong quá trình bảo quản do đặc tính kém 

bền của nó.4 Glutathion là một chất chống oxy 

hóa, duy trì trạng thái thiol nội bào và quá trình 

giải độc. NCLS cho thấy tác dụng làm sáng da, 

giảm đáng kể về mặt thống kê chỉ số melanin 

trên da khi điều trị tích cực so với giả dược, và 

không có bất kỳ báo cáo nào về tác dụng phụ.5-

7 Niacinamid có tác dụng ổn định chức năng 

hàng rào biểu bì, làm giảm mất nước qua da và 

cải thiện độ ẩm của lớp sừng, làm mờ nếp 

nhăn, làm sáng da. NCLS dạng kem bôi cho 

thấy giảm sự tăng sắc tố và tăng độ sáng của 

màu da, không có tác dụng phụ đáng kể, dung 

nạp tốt.8-10 

Với các đặc tính trên, chiết xuất Cam thảo, 

glutathion và niacinamid có tiềm năng lớn để 

phát triển các dòng mỹ phẩm làm trắng da an 

toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ 

yếu tập trung vào loài Glycyrrhiza glabra L., 

trong khi nghiên cứu ứng dụng bào chế kem 

trắng da từ loài Glycyrrhiza uralensis F. còn khá 

hạn chế trên thế giới. Đặc biệt, chưa có công 

bố nào về công thức kem bôi kết hợp chiết xuất 

Cam thảo Glycyrrhiza uralensis, glutathion và 

niacinamid được tối ưu hóa bằng phương pháp 

thiết kế thí nghiệm. 

Vì những lý do trên, nghiên cứu này được 

tiến hành nhằm ứng dụng công nghệ bào chế 

tiên tiến để tối ưu hóa công thức kết hợp các 

hoạt chất làm trắng da có nguồn gốc tự nhiên 

và bán tổng hợp, tạo ra sản phẩm ổn định, 

nhằm mục đích sử dụng an toàn và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 
Rễ và thân rễ Cam thảo (Glycyrrhiza 

uralensis Fisch.) được cung cấp bởi công ty Cổ 

phần Dược liệu Indochina (Indochina Herb), 

Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Dược liệu đạt 

tiêu chuẩn chất lượng Dược điển Việt Nam V. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp chiết xuất và đánh giá chất 
lượng cao chiết Cam thảo 

Quy trình chiết xuất được dựa trên các 

nghiên cứu trước đây2 với một số thay đổi: 

Dược liệu xay thành bột thô, thấm ướt với nước 

cất theo tỷ lệ dược liệu/nước cất = 5/1. Sau đó, 

hấp ở nhiệt độ 130°C trong 1 giờ và ngâm với 

ethanol 70% theo tỷ lệ dược liệu/dung môi = 

1/10 trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng, thực hiện 

chiết 2 lần. Lọc, thu dịch chiết. Gộp các dịch 

chiết, cô đuổi dung môi dưới áp suất giảm ở 

nhiệt độ 40°C thu được cao đặc ethanol. Đóng 

chai đậy kín nắp, bảo quản ngăn mát tủ lạnh, 

dùng cho các thử nghiệm tiếp theo. 

Để đánh giá khả năng tẩy màu và mức độ 

ảnh hưởng đến các thành phần có hoạt tính 
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sinh học, mẫu cao chiết được hấp phụ than 

hoạt bằng cách hòa cao đặc với ethanol 70% (tỉ 

lệ cao đặc : than hoạt = 2 : 1), khuấy dịch chiết 

với bột than hoạt khoảng 15 phút ở 60°C. Lọc 

hút qua phễu Buchner cho đến khi sạch than. 

Cao chiết được kiểm tra cảm quan, độ ẩm, 

pH theo Dược điển Việt Nam V11 và định tính 

một số nhóm hoạt chất chính như flavonoid, 

saponin, coumarin, polyphenol.12 

Phương pháp bào chế kem bôi 
Bào chế kem bôi bằng phương pháp nhũ 

hóa: Pha nước gồm cao chiết Cam thảo, 

glutathion, niacinamid, glycerin, Tween 80, 

phenoxylethanol được hòa tan lần lượt trong 

nước ở nhiệt độ 40°C. Pha dầu gồm lanolin, 

Sunfol cow 40 được đun chảy lỏng ở 40°C, 

khuấy đến khi đồng nhất. Pha dầu được thêm 

từ từ vào pha nước trong khi khuấy ở tốc độ 

600 vòng/phút bằng máy khuấy từ trong 15 

phút. Sau đó thêm Simugel SMS 88, tiếp tục 

khuấy ở tốc độ 600 vòng/phút trong 20 phút, 

chuyển sang đồng nhất tốc độ cao 1200 

vòng/phút trong 20 phút để tạo thành kem đồng 

nhất. Bảo quản kem trong hũ thủy tinh có nắp 

đậy ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ để ổn định, 

sau đó tiến hành các thử nghiệm đánh giá.8 

Phương pháp thiết kế thí nghiệm và tối ưu 
hóa công thức 

Cố định tỷ lệ cao chiết Cam thảo 5% (tính 

theo khối lượng khô), glutathion 2%, niacinamid 

2%, phenoxyethanol 0,7%; tỷ lệ % 5 loại tá 

dược khảo sát là glycerin (5-15%), Tween 80 

(0-15%), Simugel SMS 88 (1-5%), Sunfol cow 

40 (5-25%), lanolin (3-12%). 

 Thiết kế thí nghiệm ngẫu nhiên dựa trên 

nguyên tắc hợp tử tại tâm bằng phần mềm 

Modde 8.0 (Umetrics Inc, USA). Tối ưu hóa 

công thức dựa trên mô hình mạng neuron nhân 

tạo tích hợp trong phần mềm INForm v3.1.13 

Đánh giá chất lượng kem bôi thành phẩm 
Cảm quan: Thể chất mềm, mịn, màu vàng 

nhạt, không có bọt khí. Quan sát bằng mắt 

thường. 

Độ đồng nhất: Kem phải đồng nhất, không 

vón cục, không có các cấu tử lạ. Tiến hành theo 

phụ lục 1.12, Dược điển Việt Nam V11 

pH: Cân chính xác 5g chế phẩm vào một cốc 

có mỏ, thêm nước cất đun sôi để nguội đủ 50 

mL. Khuấy kĩ, đem đo pH.11 

Độ dàn mỏng: Cân 1 g kem cho vào giữa tấm 

kính, đặt tấm kính còn lại lên, đọc đường kính 

ban đầu khối kem tản ra. Lần lượt đặt trên tấm 

kính trên những quả cân có trọng lượng tăng 

dần và cứ sau 1 phút đọc đường kính tản ra của 

khối kem. Diện tích dàn mỏng được tính theo 

công thức: S = (d2 x π)/4 (trong đó, d là đường 

kính trung bình của 2 lần đo).14  

Độ xuyên sâu: Dùng một kim dài A đầu nhọn 

cho rơi tự do qua một ống thủy tinh B hình trụ 

hai đầu bằng, dài 20 cm, đường kính 0,5 cm và 

được đặt cách bề mặt mẫu kem 1 - 2 cm. Khi 

kim lún vào kem, nâng ống B lên và đo chiều 

dài kim bị lún (mm).15 

Thử nghiệm đông lạnh-rã đông: Các mẫu 

được giữ trong tủ đông ở nhiệt độ -5°C trong 24 

giờ, sau đó mẫu đông lạnh được để trong nhiệt 

độ phòng trong 24 giờ để rã đông. Đây là một 

chu kỳ, sau mỗi chu kỳ, kem được đánh giá về 

sự tách pha, đếm số chu kỳ không xảy ra sự 

tách pha của kem bôi.16 

Độ ổn định: Cho 5 g kem vào ống nghiệm có 

nắp đậy, bảo quản ở điều kiện phòng 30±2°C 

và 40±2°C và quan sát các đặc điểm vật lý của 

kem như màu sắc, sự tách pha, sự kết tụ vào 
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ngày thứ 1, thứ 3, thứ 7, thứ 14, thứ 25 và ngày 

thứ 40. Yêu cầu: kem phải không bị biến đổi về 

hình thức bên ngoài và không bị tách lớp.16 

Định lượng TPC3:  Hàm lượng polyphenol 

tổng (TPC) được xác định bằng phương pháp 

đo quang, dùng thuốc thử tạo màu là Folin-

Ciocalteu. TPC được tính từ đường cong hiệu 

chuẩn bằng acid gallic (GA, Sigma) và kết quả 

được biểu thị dưới dạng tương đương GA. Hàm 

lượng polyphenol tổng tính theo GA của cao 

chiết/kem bôi được xác định theo công thức: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐶𝐶 ×  𝐸𝐸 

𝑚𝑚 × (100 − 𝐷𝐷) × 102
 

Trong đó: 

TPC: tổng hàm lượng polyphenol (mgGA/g 

cao khô hoặc mgGA/g kem bôi) 

C: giá trị x từ đường chuẩn với GA (μg/mL) 

E: hệ số pha loãng 

D: độ ẩm (%), với kem bôi thành phẩm không 

tính độ ẩm (D= 0) 

m: khối lượng cao dược liệu/kem bôi (g)  

Định lượng TFC17: Tiến hành theo phương 

pháp đo quang thông qua phản ứng với AlCl3 

10% bằng cách xây dựng đường chuẩn với 

quercetin. Hàm lượng flavonoid toàn phần tính 

theo quercetin của cao chiết/kem bôi được xác 

định theo công thức: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐶𝐶 ×  𝐸𝐸 ×  10

𝑚𝑚 × (100 − 𝐷𝐷) × 106
× 100 

Trong đó: 

TFC: tổng hàm lượng flavonoid toàn phần 

(mgQE/100mg cao khô/kem bôi) 

C: giá trị x từ đường chuẩn với quercetin 

(μg/mL) 

E: hệ số pha loãng 

D: độ ẩm (%), với kem bôi thành phẩm không 

tính độ ẩm (D= 0) 

m: khối lượng cao dược liệu/kem bôi (g) 

Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu thống kê được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2019. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Thực hiện tại phòng thí nghiệm tại Khoa 

Dược - Cơ sở 2 - Trường Đại học Kỹ thuật Y - 

Dược Đà Nẵng từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 

6 năm 2025. 

Đảm bảo quy trình xử lý, đảm bảo vệ sinh 

môi trường theo quy định. 

III. KẾT QUẢ 

1. Đánh giá chất lượng cao chiết Cam thảo  
Mẫu cao chiết Cam thảo là khối dẻo quánh, 

màu nâu đen, mùi thơm đặc trưng, đồng nhất, 

không có cặn bã dược liệu và vật lạ; có độ ẩm 

19,1±0,5%, pH là 4,9, đạt theo tiêu chuẩn cao 

đặc của Dược điển Việt Nam V. Kết quả định 

tính cho thấy cao chiết Cam thảo có chứa 

flavonoid, saponin, coumarin và polyphenol. 

2. Xây dựng công thức và bào chế kem bôi 
tối ưu 
Thiết kế thí nghiệm 

Thực hiện một thiết kế thử nghiệm với 5 biến 

đầu vào là tỷ lệ % glycerin (X1), Tween 80 (X2), 

lanolin (X3), Sunfol cow 40 (X4), Simugel SMS 

88 (X5). Các biến đầu ra bao gồm độ dàn mỏng 

(Y1), độ xuyên sâu (Y2), độ ổn định ở 40ºC 

(Y3), thử nghiệm đông lạnh - rã đông (Y4) được 

29 thí nghiệm với các điều kiện tương ứng, 

trong đó có 3 thí nghiệm là các thí nghiệm tại 

tâm của mô hình có điều kiện tiến hành giống 

nhau, ma trận thí nghiệm được trình bày ở Bảng 

1. 
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Bảng 3. Công thức thực nghiệm 

Công thức 
Thứ tự  

thực nghiệm 
Glycerin 

(%) 
Tween 80 

(%) 
Lanolin  

(%) 
Sunfol cow 

(%) 
Simugel 

SMS 88 (%) 
N1 13 5 3 3 7 5 

N2 2 15 3 3 7 2 

N3 10 5 15 3 7 2 

N4 25 15 15 3 7 5 

N5 1 5 3 12 7 2 

N6 28 15 3 12 7 5 

N7 26 5 15 12 7 5 

N8 22 15 15 12 7 2 

N9 5 5 3 3 25 2 

N10 16 15 3 3 25 5 

N11 19 5 15 3 25 5 

N12 29 15 15 3 25 2 

N13 15 5 3 12 25 5 

N14 14 15 3 12 25 2 

N15 24 5 15 12 25 2 

N16 17 15 15 12 25 5 

N17 27 5 9 7,5 16 3,5 

N18 4 15 9 7,5 16 3,5 

N19 21 10 3 7,5 16 3,5 

N20 18 10 15 7,5 16 3,5 

N21 9 10 9 3 16 3,5 

N22 20 10 9 12 16 3,5 

N23 23 10 9 7,5 7 3,5 

N24 11 10 9 7,5 25 3,5 

N25 3 10 9 7,5 16 2 

N26 8 10 9 7,5 16 5 

N27 7 10 9 7,5 16 3,5 

N28 12 10 9 7,5 16 3,5 

N29 6 10 9 7,5 16 3,5 

Tiến hành bào chế kem bôi theo phương 

pháp mô tả ở mục 2. Các thí nghiệm được tiến 

hành theo quy trình giống nhau và tiến hành 

theo thứ tự ngẫu nhiên để tránh sai số hệ thống. 

Kết quả đánh giá các tiêu chí đầu ra thể hiện ở 

Bảng 2. 
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Bảng 4. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu hóa - lý của các công thức kem bôi 

Công thức 
Độ dàn mỏng 

(mm2/g) 
Độ xuyên sâu 

(mm) 
Độ ổn định ở 40°C 

(ngày) 
TN đông lạnh - rã 

đông (chu kỳ) 

N1 249,55 98,37 25 12 

N2 -99999 -99999 -99999 -99999 

N3 610,15 100,92 3 1 

N4 169,06 32,97 25 12 

N5 -99999 -99999 -99999 -99999 

N6 178,87 110,37 25 12 

N7 108,81 14,27 25 12 

N8 212,05 46,18 3 2 

N9 183,18 21,21 25 12 

N10 66,45 8,36 25 12 

N11 22 3,47 25 12 

N12 77,13 7,83 25 12 

N13 17,6 3,66 25 12 

N14 29,93 5,2 25 12 

N15 13,6 3,05 25 12 

N16 33,68 3,23 25 12 

N17 115,23 16,95 25 12 

N18 141,62 21,3 25 12 

N19 276,48 98,58 25 12 

N20 55,03 10,91 25 12 

N21 206,16 73,58 25 12 

N22 105,47 18,51 25 12 

N23 329,67 101,59 14 7 

N24 21,37 3,42 25 12 

N25 246,99 22,17 7 4 

N26 65,77 5,93 25 12 

N27 125,49 24,17 25 12 

N28 147,11 23,07 25 12 

N29 134,86 24,36 25 12 

Chú thích: (-99999): Các mẫu không hình thành được dạng kem, bị tách lớp ngay sau khi để ổn định. 
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Kết quả thực nghiệm cho thấy độ dàn mỏng 

dao động từ 13,6 đến 610,15 mm2/g; độ xuyên 

sâu dao động từ 3,05 đến 110,37 mm; độ ổn định 

ở 40°C dao động từ 3 đến 25 ngày; số chu kỳ 

trong thử nghiệm đông lạnh - rã đông dao động từ 

1 đến 12 chu kỳ. 

Tối ưu hóa công thức bào chế kem bôi 
Từ số liệu thực nghiệm của 29 thí nghiệm đưa 

ra các yêu cầu tối ưu cho các biến phụ thuộc như 

Bảng 3. 

Bảng 5. Các yêu cầu tối ưu hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Yêu cầu 

Min Target Max 
Độ dàn mỏng mm2/g 55 135 185 

Độ xuyên sâu mm 5 18 25 

Độ ổn định ở 40°C ngày Tối đa 

Thử nghiệm đông lạnh - rã đông Chu kỳ Tối đa 

Tối ưu hóa bằng phần mềm INForm v3.1 

được công thức kem bôi tối ưu như sau: Chiết 

xuất Cam thảo 5%, Glutathion 2%, Niacinamid 

2%; Glycerin 6,81%; Tween 80 9,12%; lanolin 

6,27%; Sunfol cow 40 17,18%; Simugel SMS 88 

3,49%. 

Kết quả luyện mạng cho thấy R2 luyện và R2 

thử đều lớn hơn 95; đồng thời kết quả thực 

nghiệm của 3 mẫu công thức ở các chỉ tiêu về 

độ dàn mỏng, độ xuyên sâu, độ ổn định ở 40°C 

và thử nghiệm đông lạnh - rã đông có độ lặp lại 

tốt và đều gần giống với dự đoán của phần 

mềm INForm (sai khác dưới 5%) (Bảng 4) nên 

mô hình mạng neuron nhân tạo mà phần mềm 

INForm sử dụng là phù hợp, phản ánh đúng mối 

quan hệ của các biến đầu vào và biến đầu ra, 

công thức tối ưu mà phần mềm INForm v3.1 dự 

đoán là đáng tin cậy. 

3. Đánh giá chất lượng kem bôi thành phẩm 
Tiến hành bào chế kem bôi theo công thức 

tối ưu và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng hóa 

lý, kết quả như sau:  

Cảm quan, độ đồng nhất: Kem mịn, đồng 

nhất, không có tiểu phân. 

pH: 5,71, phù hợp với pH sinh lý của da. 

Độ dàn mỏng: 136,92 mm2/g 

Độ xuyên sâu: 17,55 mm 

Độ ổn định: Kem ổn định tốt, không bị biến 

đổi về các hình thức bên ngoài như không bị 

tách lớp và không bị thay đổi màu sắc trong 6 

tháng ở điều kiện phòng (30±2°C), trong 25 

ngày ở điều kiện lão hóa (40±2°C) và vượt qua 

12 chu kỳ thử nghiệm đông lạnh - rã đông. 

4. Hàm lượng hoạt chất  
Hàm lượng hoạt chất polyphenol tổng và 

flavonoid tổng của các mẫu cao chiết và kem 

bôi Cam thảo được thể hiện ở Bảng 5. 
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Bảng 6. Kết quả thực nghiệm và kết quả dự đoán bởi phần mềm INForm 

Thí nghiệm 

Độ dàn mỏng Độ xuyên sâu 

Giá trị thực Dự đoán 
% Sai 

khác (*) 
Giá trị 
thực 

Dự đoán 
% Sai 

khác (*) 

Lần 1 137,411 

134,900 

1,862 17,65 

17,96 

1,726 

Lần 2 131,447 2,560 17,72 1,336 

Lần 3 138,902 2,967 17,69 1,503 

Thí nghiệm 

Độ ổn định ở 40°C TN đông lạnh - rã đông 

Giá trị thực Dự đoán 
% Sai 

khác (*) 
Giá trị 
thực 

Dự đoán 
% Sai 

khác (*) 

Lần 1 25 

24,88 

0,482 12 

12,06 

0,498 

Lần 2 25 0,482 12 0,498 

Lần 3 25 0,482 12 0,498 

(*) % Sai khác so với dự đoán = |giá trị thực tế-giá trị dự đoán|
giá trị dự đoán

 × 100% 

Bảng 7. Hàm lượng hoạt chất  

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

CT CL KT KL 

Hàm lượng TPC mgGA/g kem 
59,3699 

± 0,5509 

43,5224 ± 

0,1310 

3,0246 ± 

0,1241 

2,200 ± 

0,0165 

Hàm lượng TFC mgQE/100 mg kem 
20,5886 

± 0,1102 

15,4727 ± 

0,0481 

1,1482 ± 

0,0050 

0,8667 ± 

0,0037 

Chú thích: CT, KT là cao chiết Cam thảo và kem bôi thành phẩm sử dụng cao chiết Cam thảo, 

CL, KL là mẫu cao chiết Cam thảo tẩy màu than hoạt và kem bôi thành phẩm sử dụng cao chiết 

Cam thảo được tẩy màu than hoạt. 
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IV. BÀN LUẬN 

Công thức được xây dựng dựa trên cơ sở lý 

thuyết để tạo ra cơ chế tác động hiệp đồng tác 

dụng. Trong đó cao chiết Cam thảo cung cấp 

tác dụng kháng viêm và ức chế tyrosinase tự 

nhiên; Glutathione đóng vai trò chất chống oxy 

hóa mạnh và làm sáng da trực tiếp; 

Niacinamide hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da 

và ngăn ngừa vận chuyển sắc tố. Sự kết hợp 

này không chỉ hướng tới hiệu quả điều trị đã 

được chứng minh trong nhiều nghiên cứu lâm 

sàng riêng lẻ của từng hoạt chất mà còn giúp 

ổn định lẫn nhau trong môi trường nền kem.5,8,18 

Việc ứng dụng phương pháp DoE kết hợp 

với mô hình mạng neuron nhân tạo trong 

nghiên cứu này là phù hợp.19 Phương pháp này 

đã giải quyết được thách thức trong bào chế hệ 

phân tán phức hợp chứa đa thành phần gồm 

cao dược liệu, glutathion và niacinamide. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy sai số giữa giá trị dự 

đoán và thực tế ở mức thấp (< 5%) (Bảng 4), 

khẳng định độ tin cậy của mô hình tối ưu hóa.20 

Việc xác định chính xác tỷ lệ giữa chất nhũ hóa 

(Simugel SMS 88, Tween 80) và pha dầu 

(Lanolin, Sunfol cow 40) theo lý thuyết đã tạo ra 

cấu trúc lưới gel bền vững,21 giúp hệ nhũ tương 

ổn định ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt 

ở 400C và 12 chu kỳ sốc nhiệt đông lạnh - rã 

đông. pH của kem thành phẩm đạt 5,71, nằm 

trong khoảng pH sinh lý của da (4,5 - 6,0), dự 

kiến sẽ có tính an toàn, giảm thiểu kích ứng và 

giúp duy trì hàng rào bảo vệ da tự nhiên.22,23 

Các thông số lưu biến như độ dàn mỏng và độ 

xuyên sâu đạt giá trị tối ưu cho thấy kem có khả 

năng trải rộng dễ dàng trên da và thấm tốt,24 

mang lại cảm giác dễ chịu, không nhờn rít cho 

người sử dụng - một yếu tố quan trọng đối với 

mỹ phẩm bôi ngoài.25 

Nghiên cứu đã định lượng thành công TPC 

(3,02 mgGA/g) và TFC (1,15 mgQE/100mg) 

trong thành phẩm (Bảng 5). Mặc dù hàm lượng 

này thấp hơn so với cao chiết thô ban đầu do 

quá trình pha loãng trong tá dược và xử lý tẩy 

màu bằng than hoạt để tăng tính thẩm mỹ,26 

nhưng sự hiện diện ổn định của các nhóm chất 

này chứng tỏ quy trình bào chế không làm phân 

hủy các hoạt chất kém bền. Đây là cơ sở khoa 

học quan trọng để thiết lập tiêu chuẩn cơ sở cho 

sản phẩm, đảm bảo sự đồng nhất chất lượng 

giữa các lô sản xuất, điều mà các phương pháp 

đánh giá cảm quan đơn thuần không làm 

được.27 Các nghiên cứu trước đây cho thấy khi 

hàm lượng TPC và TFC tăng lên thì tác dụng 

chống oxy hóa và ức chế enzym tyrosinase 

(giúp làm trắng) cũng được tăng lên và ngược 

lại.2,3,28 Hàm lượng TPC, TFC trong kem bôi sử 

dụng cao chiết Cam thảo được tẩy màu than 

hoạt thấp hơn so với kem bôi sử dụng cao chiết 

Cam thảo không tẩy màu. Kết quả này phù hợp 

với dự đoán về khả năng làm giảm hàm lượng 

các hoạt chất có hoạt tính sinh học trong chiết 

xuất dược liệu khi sử dụng than hoạt để tẩy 

màu.29 

V. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng được công thức tối 

ưu bằng phương pháp Thiết kế thí nghiệm 

(DoE) hiện đại và bào chế được kem bôi dưỡng 

da chứa chiết xuất Cam thảo (Glycyrrhiza 

uralensis Fisch.) 5%, Glutathion 2% và 

Niacinamid 2% có màu vàng nhạt, chất kem 

mềm mịn, đồng nhất, pH 5,71 và giữ được thể 

chất ổn định. Hàm lượng TPC và TFC trong 

mẫu kem bôi thành phẩm tương ứng là 3,0246 
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± 0,1241 mgGA/g kem bôi và 1,1482 ± 0,0050 

mgQE/100 mg kem bôi. 

VI. KIẾN NGHỊ 

Cần tiếp tục thực hiện các thử nghiệm in 

vivo, thử ngiệm kích ứng da, thử ngiệm lâm 

sàng để đánh giá tính an toàn, hiệu quả thực tế 

của sản phẩm trên người, làm cơ sở cho việc 

thương mại hóa kem bôi trắng da này. 

TUYÊN BỐ CỦA TÁC GIẢ 

Đạo đức nghiên cứu: 
Nghiên cứu không thực hiện trên các đối 

tượng động vật hoặc trên người và do đó, được 

miễn trừ xem xét khía cạnh đạo đức của Hội 

đồng đạo đức Y Sinh trường Đại học Kỹ Thuật 

Y - Dược Đà Nẵng.  

Nghiên cứu đảm bảo tuân theo nguyên tắc 

trung thực, chính xác và liêm chính khoa học. 

Các sản phẩm thử nghiệm đảm bảo quy trình 

xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 

định. 

Nguồn tài trợ: 
Nghiên cứu được tài trợ một phần từ nguồn 

KHCN của Trường Đại học Kỹ Thuật Y - Dược 

Đà Nẵng. 

Xung đột lợi ích: 
Các tác giả cam kết không có xung đột lợi 

ích. 

Công bố trước đó: 
Chưa công bố.   
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